
ĐỘI 1

STT TÊN THÁNH HỌ TÊN NGÀNH 2021

1 Dominico Nguyễn Lưu Gia Bảo Nghĩa 1

2 Giuse Martino Huỳnh Lê Khương Nghĩa 1

3 Đã RT Nguyễn Đình Kiên Nghĩa 1

4 Giuse Nguyễn Anh Minh Nghĩa 1

5 Phaolo Trần Đình Phong Nghĩa 1

6 Gioan Bosco Tăng Quốc Thiên Nghĩa 1

7 Đã RT Nguyễn Đình Trung Nghĩa 1

8 Giuse Đỗ Thành Duy Ân Nghĩa 2

9 Giuse Nguyễn Đình Duy Nghĩa 2

10 Anton Võ Lê Duy Nghĩa 2

11 Phêrô Nguyễn Ngọc Đăng Khoa Hiệp 1

HT phụ trách: Anh Bảo



ĐỘI 2

STT TÊN THÁNH HỌ TÊN NGÀNH 2021

1 Giuse Hồ Hoài An Thiếu 3

2 Phero Trần Đức Anh Thiếu 3

3 Phaolo Đỗ Huy Hoàng Thiếu 3

4 Phaolo Lưu Trần Gia Huy Thiếu 3

5 Giuse Đặng Ngọc Minh Khoa Thiếu 3

6 Dominico Ngô Hoàng Minh Khoa Thiếu 3

7 Vinh Sơn Ngô Hoàng Anh Khôi Thiếu 3

8 Gioan Baotixita Trần Cao Phi Long Thiếu 3

9 Gioan Võ Hoàng Long Thiếu 3

10 Phero Trần Minh Thiện Thiếu 3

11 Giuse Nguyễn Huỳnh Minh Trí Thiếu 3

12 Phero Nguyễn Hoàng Tuấn Thiếu 3

HT phụ trách: Anh Hoàng Phúc



ĐỘI 3

STT TÊN THÁNH HỌ TÊN NGÀNH 2021

1 Anton Lê Đức Anh Thiếu 2

2 Luca Nguyễn Cát Anh Thiếu 2

3 Antôn Nguyễn Phúc Bảo Anh Thiếu 2

4 Phero Vũ Duy Anh Thiếu 2

5 Gierado Nguyễn Quốc Hưng Thiếu 2

6 Phero Nguyễn Vũ Hưng Thiếu 2

7 Phaolo Phạm Quang Hưng Thiếu 2

8 Antôn Hoàng Quang Huy Thiếu 2

9 Giuse Nguyễn Anh Khang Thiếu 2

10 Phêrô Nguyễn Vũ Minh Khang Thiếu 2

11 Giuse Huỳnh Thiên Minh Thiếu 2

12 Phero Nguyễn Huỳnh Thiện Nhân Thiếu 2

13 Gioan Baotixita Hoàng Gia Thành Thiếu 2

14 Giuse Trần Nguyễn Quốc Thiện Thiếu 2

15 Toma Vương Gia Tín Thiếu 2

16 Giuse Nguyễn Sơn Tùng Thiếu 2

HT phụ trách: Anh Kha - Anh Hòa



ĐỘI 4

STT TÊN THÁNH HỌ TÊN NGÀNH 2021

1 Phero Phan Quốc Bảo Thiếu 1

2 Phanxico Xavie Đặng Võ Duy Bảo Thiếu 1

3 Giuse Nguyễn Thành Đạt Thiếu 1

4 Phero Nguyễn Khải Hoàn Thiếu 1

5 Andre Lư Quang Huy Thiếu 1

6 Phaolo Lưu Phạm Nguyên Khang Thiếu 1

7 Phaolo Phan Nguyên Khôi Thiếu 1

8 Giuse Vũ Thiện Phúc Thiếu 1

9 Phero Nguyễn Tấn Phước Thiếu 1

10 Giuse Vũ Cao Thiên Vĩ Thiếu 1

HT phụ trách: Anh Minh Mẫn



ĐỘI 5

STT TÊN THÁNH HỌ TÊN NGÀNH 2021

1 Martino Phạm Đức Ân Thiếu 1

2 Gierado Nguyễn Thái Gia Bảo Thiếu 1

3 Martino Ngô Phan Bảo Duy Thiếu 1

4 Anphongso Nguyễn Vũ Hồng Đức Thiếu 1

5 Phaolo Nguyễn Lê Hoàng Giang Thiếu 1

6 Phero Nguyễn Nguyên Huy Thiếu 1

7 Augustino Nguyễn Nhật Khánh Thiếu 1

8 Giuse Nguyễn Trần Nguyên Khôi Thiếu 1

9 Phaolo Nguyễn Lê Hoàng Long Thiếu 1

10 Giuse Trần Đức Phúc Thiếu 1

11 Gierado Tống Trí Thiện Thiếu 1

HT phụ trách: Anh Bách



ĐỘI 6

STT TÊN THÁNH HỌ TÊN NGÀNH 2021

1 Gierado Trần Chí Nhất An Ấu 3

2 Giuse Viên Thiên Đức Ấu 3

3 Phero Trần Quang Hào Ấu 3

4 Vinh Sơn Lê Minh Khang Ấu 3

5 Giuse Trần Anh Khoa Ấu 3

6 Phero Nguyễn Khôi Nguyên Ấu 3

7 Giuse Thái Minh Nhật Ấu 3

8 Giuse Nguyễn Thiên Phúc Ấu 3

9 Augustino Phan Gia Quốc Ấu 3

10 Maria Huỳnh Nguyễn Quang Vinh Ấu 3

HT phụ trách: Anh Minh Phúc



ĐỘI 7

STT TÊN THÁNH HỌ TÊN NGÀNH 2021

1 Anton Phạm Bảo An Ấu 3

2 Andre Nguyễn Đoàn Thiên An Ấu 3

3 Andre Nguyễn Đoàn Thiên Ân Ấu 3

4 Giuse Nguyễn Duy Anh Ấu 3

5 Anton Badova Nguyễn Văn Thiên Bảo Ấu 3

6 Giuse Triệu Thế Khải Ấu 3

7 Giuse Lê Minh Khôi Ấu 3

8 Gierado Maria Huỳnh Vũ Phúc Nguyên Ấu 3

9 Anton Badova Maria Nguyễn Lưu Bảo Nhân Ấu 3

10 Giuse Tào Thiên Phú Ấu 3

11 Gioan Baotixita Vũ Thiên Phúc Ấu 3

HT phụ trách: Anh Dũng



ĐỘI 8

STT TÊN THÁNH HỌ TÊN NGÀNH 2021

1 Catarina Nguyễn Minh Gia An Ấu 3

2 Anna Phan Ngọc Ánh Ấu 3

3 Maria Hồ Trúc Diễm Ấu 3

4 Maria Nguyễn Ninh Thiên Khanh Ấu 3

5 Matta Nguyễn Lê Thiên Kim Ấu 3

6 Ane Trương Nguyễn Trúc Lam Ấu 3

7 Teresa Lê Thị Ái My Ấu 3

8 Maria Phạm Ngọc Bảo Nghi Ấu 3

9 Maria Nguyễn Vũ An Nhiên Ấu 3

10 Matta Tăng Thanh Thiên Ấu 3

11 Monica Nguyễn Hoàng Minh Thùy Ấu 3

12 Maria Lê Minh Thùy Ấu 3

13 Maria Trần Duy Bảo Trân Ấu 3

14 Maria Dương Thị Thanh Trúc Ấu 3

15 Teresa Lê Ngọc Thiên Vân Ấu 3

16 Maria Trương Huỳnh Khánh Vy Ấu 3

HT phụ trách: Chị Nghi - Chị Triệu Vy



ĐỘI 9

STT TÊN THÁNH HỌ TÊN NGÀNH 2021

1 Teresa Nguyễn Phúc An Thiếu 1

2 Maria Lê Vũ Kỳ Anh Thiếu 1

3 Teresa Nguyễn Ngọc Sa Châu Thiếu 1

4 Maria Đặng Ngọc Gia Hân Thiếu 1

5 Anna Trương Quỳnh Hương Thiếu 1

6 Teresa Nguyễn Ngọc Bảo Nghi Thiếu 1

7 Catarina Đỗ Nguyễn Nhật Quyên Thiếu 1

8 Maria Teresa Nguyễn Lê Ngọc Tiên Thiếu 1

9 Anna Hồ Thị Thanh Trúc Thiếu 1

10 Anna Nguyễn Hồ Nhã Uyên Thiếu 1

11 Teresa Calcutta Phạm Vũ Khánh Vy Thiếu 1

HT phụ trách: Chị Kiều Vy



ĐỘI 10

STT TÊN THÁNH HỌ TÊN NGÀNH 2021

1 Maria Nguyễn Hoàng Vân Anh Thiếu 1

2 Maria Catarina Phan Hoàng Nguyệt Cát Thiếu 1

3 Maria Anphong Đỗ Ngọc Thiên Hương Thiếu 1

4 Teresa Vũ Nguyễn Xuân Nghi Thiếu 1

5 Matta Trần Phạm Thảo Nguyên Thiếu 1

6 Maria Nguyễn Hồng Phúc Thiếu 1

7 Maria Nguyễn Ngọc Lam Thanh Thiếu 1

8 Maria Trần Bảo Trúc Thiếu 1

9 Anna Tần Nguyễn Phương Uyên Thiếu 1

10 Isave Phạm Minh Vân Thiếu 1

HT phụ trách: Chị Xuân Hảo - Chị Thảo Tâm



ĐỘI 11

STT TÊN THÁNH HỌ TÊN NGÀNH 2021

1 Maria Cao Nguyễn Lan Anh Thiếu 2

2 Anna Viên Lê Hoàng Anh Thiếu 2

3 Teresa Đoàn Thái Bình Thiếu 2

4 Maria Teresa Huỳnh Lê Kiều Chinh Thiếu 2

5 Maria Châu Lê Giang Thiếu 2

6 Maria Nguyễn Vũ Ngân Khánh Thiếu 2

7 Anna Lê Mỹ Linh Thiếu 2

8 Teresa Nguyễn Võ Hoàng Thanh Thiếu 2

9 Maria Nguyễn Thanh Thảo Thiếu 2

10 Maria Tào Thiên Ý Thiếu 2

HT phụ trách: Chị Đào



ĐỘI 12

STT TÊN THÁNH HỌ TÊN NGÀNH 2021

1 Maria Teresa Bùi Phương Anh Thiếu 2

2 Teresa Cao Nguyễn Trâm Anh Thiếu 2

3 Maria Trần Tuyết Anh Thiếu 2

4 Maria Goretti Hoàng Gia Hân Thiếu 2

5 Maria Phạm Khánh Quỳnh Thiếu 2

6 Maria Nguyễn Lê Thanh Thảo Thiếu 2

7 Teresa Lâm Vy Quỳnh Anh Thiếu 3

8 Maria Nguyễn Ngọc Bích Trâm Thiếu 3

9 Maria Đinh Hoàng Uyên Thiếu 3

10 Maria Nguyễn Trần Khánh Vy Thiếu 3

11 Teresa Lưu Ngọc Mai An Nghĩa 1

12 Maria Nguyễn Hoàng Anh Nghĩa 1

13 Têrêsa Viên Lê Quỳnh Anh Nghĩa 1

14 Matta Nguyễn Ngọc Hân Nghĩa 1

15 Catarina Ngô Cát Anh Nghĩa 3

16 Têrêsa Nguyễn Ngọc Bảo Ngân Nghĩa 3

HT phụ trách: Chị Xuân Hảo - Chị Thảo Tâm


